














              Mẫu M1
	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

ĐƠN VỊ: CÔNG AN XÃ HƯNG CÔNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                        
Hưng Công, ngày 25 tháng 5 năm 2023


DANH SÁCH NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY
	STT
	Họ và tên

	Năm sinh
	Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở
	Số căn cước công dân

	Loại ma túy sử dụng
	Căn cứ đưa vào theo quy định tại Điều 38- Nghị định 105
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	1
	Bùi Anh Tôn
	X
	
	Thôn đội 4
	035092013553
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	2
	Bùi Văn Mạnh
	X
	
	Thôn đội 4
	035092010858
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	3
	Phạm Văn Hoan
	X
	
	Thôn đội 4
	035095000652
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	4
	Hà Minh Cương
	X
	
	Thôn đội 4
	035090001764
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	5
	Lã Quốc Trưởng
	X
	
	Thôn đội 4
	035090001764
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	6
	Lê Hồng Hà
	X
	
	Thôn đội 5
	035090003346
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	7
	Đặng Hữu Bằng (Hít)
	X
	
	Thôn đội 2
	035095001664
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	8
	 Đinh Quang Nghĩa (Hiển)
	X
	
	Thôn đội 2
	035098010674
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	


	                     CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH

                                                                                                                                                                                                                          
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                           


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

ĐƠN VỊ:...............................


	                                                                                               Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                        
......., ngày ..... tháng ....  năm  2023


DANH SÁCH 
Người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy không có mặt tại địa phương
	STT
	Họ và tên

	Năm sinh
	Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở
	Số căn cước công dân

	Loại ma túy sử dụng
	Thời gian đi khỏi địa bàn
	Địa điểm đến
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Khánh Vũ
	X
	
	Thôn đội 5
	035093003630
	Đá
	20/03/2023
	Hà Nội
	

	2
	Nguyễn Mạnh Ba
	X
	
	Thôn đội 2
	035090008772
	Đá
	26/02/2023
	Xã Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên
	

	3
	Lê Công Khuê
	X
	
	Thôn đội 5
	035069010880
	Heroin
	15/8/2022
	Gò vấp, thành phố HCM
	

	4
	Bùi Minh Nguyện
	x
	
	Thôn đội 1
	035097001264
	Đá
	10/2/2021
	Gò vấp, thành phố HCM
	

	5
	Phạm Văn Biên
	X
	
	Thôn đội 2
	035078003227
	Heroin
	16/4/2023
	Hà Nội
	


	                     CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH

                                      
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                           


